ĐẠI BI THẤN CHÚ
Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức của ĐỨC QUÁN TỰ TẠI  BỒ TÁT (Avalokiteśvara Bodhisatva). 
1/ Phát Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm: 
Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan... cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ. Ta có thể tin chắc điều đó bởi vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn được mở đầu bằng câu nói quen thuộc của Ngài A Nan "Như thế tôi nghe" cũng như xuyên qua nội dung hỏi đáp giữa ngài A Nan và Đức Thế Tôn đã được ghi lại ở trong kinh. 

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho "chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu" mà nói ra Thần Chú này.(Cũng như câu OM MANI PATMI HUM rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là CHÂN NGÔN phổ biến của Phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.)
Ngài cho biết lý do ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh nên đã nói ra thần chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích an vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vui mừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: "Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt, ngàn tay". Lập tức, Ngài thành tựu ý nguyện. Từ đó, hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay, ngàn mắt trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát mang sứ mệnh vào đời cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Ngàn tay, ngàn mắt nói lên cái khả năng biến hóa tự tại, cái dụng tướng vô biên của thần lực Từ bi và Trí huệ tỏa khắp của Bồ Tát Quán Thế Âm.  Ngàn mắt là biểu tượng cho khả năng thấy biết được tất mọi cảnh khổ của chúng sanh, đó là khả năng của Trí. Ngàn tay là biểu tượng cho khả năng giúp đỡ, cứu vớt được tất cả những chúng sinh cầu ngài cứu độ, đó là lòng Đại Bi. Không những nghìn tay và nghìn mắt mà Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại có thể hóa hiện ra hình tượng nhiều đầu, tay, mắt, mà “nhiều”  theo văn phong Phật giáo là tới 84 nghìn đầu, tay, mắt.  Đầu là biểu tượng chung cho 6 căn, tay là biểu tượng của lòng Bi, mắt là biểu tượng của Trí.  Nhiều đầu, tay, mắt để tỏ ra khả năng cứu độ một cách đại tự tại  của ngài Bồ tát siêu tuyệt vì có đủ các thuộc tính : Từ là để cảm hóa; Uy là để chinh phục; Ðịnh là để yên tâm; Huệ là để biết chính xác. Như thế là ngài Bồ tát có đủ cả Bi, Trí, và diệu dụng của sáu căn để cứu hộ chúng sanh một đại tự tại, tiếp ứng một cách hữu hiệu giữa trần lao, như Đức Phật giải thích với Ngài A Nan ở trong kinh, "tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh". 

2/ Công Năng, Oai Lực của Thần Chú Đại Bi: 
Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, nên xem lời phát nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành. Hơn thế nữa, Bồ Tát còn cho ta biết ngay cả đối với những kẻ phạm những tội ác nghiệp nặng nề như thập ác ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh nếu trì tụng thần chú Đại Bi thảy đều được tiêu trừ. Kinh Đại Bi cho biết mỗi lần trì tụng thần chú này, tất cả mười phương chư Phật đều đến chứng minh, cho nên tất cả các tội chướng nhờ ân đức của chư Phật độ trì, thảy đều tiêu diệt.  

Và với nhân duyên đó, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, nên đã bạch với đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: ''Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa “

Đức Phật đáp rằng đây là cơ duyên tốt nhất để Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra Chú Đại Bi. Và bài thần chú được nói ra, ghi lại trong kinh Đại Bi Tâm (Mahākāruṇikacitta Sūtra).

Cũng trong kinh Đại Bi Tâm, khi nghe đức Phật thuyết kinh, nói về diệu dụng của Chú Đại Bi
-"Ngài A Nan bạch Phật rằng: 
Bạch Đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào? 
- Đức Phật bảo : Thần chú này có những tên gọi như sau : 
o        Quảng Đại Viên Mãn Đà-Ra-Ni 
o        Vô Ngại Đại Bi Đà-Ra-Ni 
o        Cứu Khổ Đà-Ra-Ni 
o        Diên-Thọ Đà-Ra-Ni 
o        Diệt-Ác-Thú Đà-Ra-Ni 
o        Phá Ác-Nghiệp-Chướng Đà-Ra-Ni 
o        Mãn-Nguyện Đà-Ra-Ni 
o        Tuỳ-Tâm Tự-Tại Đà-Ra-Ni 
o        Tốc Siêu Thượng Địa Đà-Ra-Ni." 

Đà-Ra-Ni là phiên âm ra chữ Hán của từ Phạn dhāraṇī, nghĩa là thần chú (tổng trì)
(Vì vậy các tên trên đây cho biết Thần Chú Đại Bi là vô cùng diệu dụng)

Ngoài ra bài chú này còn đ ược gọi là: 

- Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni,

- Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni,

- Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni,

- Thanh Cảnh Đà La Ni…

Với oai lực và linh nghiệm đã được chứng minh qua không gian và thời gian, thần chú Đại Bi đã được trân trọng trì tụng trong các khoá lễ, các nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Đại thừa như: Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam,...

3/ Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
Chú Đại Bi nguyên bằng tiếng Phạn, đã được phiên âm ra chữ Hán, Nhật, Hàn, Tây tạng…. 
Chú Đại Bi (大悲咒,  Great Compassion Mantra), chữ Phạn là Nīlakaṇṭha Dhāraṇī (नीलकण्ठ   = Thần chú của Người Có Cổ Xanh). Nīlakaṇṭha = Người Có Cổ Xanh, là một những thể hiện của Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokiteśvara). Một tên khác của bài chú là Mahā Karuṇā Dhāraṇī (महा करुणा  ), (Mahā = To lớn, vĩ đại;  Karuṇā = Lòng Bi Thương; Dhāraṇī = Thần chú). 

Chú Đại Bi là một phần trong kinh Tâm Đại Bi (mahākaruṇikacitta sūtra), cũng là Nīlakaṇṭha Lokeśvara (नीलकण्ठ लोकेश्वर, Vị Chúa Tể Thế Giới Có Cổ Xanh) hay Nīlakaṇṭhaka. Kinh Nīlakaṇṭhaka  đã được dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán bởi 3 đại sư trong thế kỷ thứ 7 và đầu thế kỷ thứ 8. 
a/ - Đầu tiên, Trí Thông (Chih-t'ung, 智通,  Zhitōng) dịch hai lần trong khoảng năm 627- 649
b/ - Bản do ngài Tôn Pháp -Dà Phạm-Đạt-Ma (Bhagavaddharma) một Thiền sư Ấn Độ, du hóa qua Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán khoảng 650 – 660. Bản dịch của Sa môn Tôn Pháp ra chữ Hán có tên: Thiên Thủ Thiên  Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh (Một bằng chứng cụ thể của việc dịch của Tôn Pháp là mười hai quyển của bản kinh Nīlakaṇṭha Lokeśvara bằng chữ Hán được tìm thấy trong động đá Đôn Hoàng( 敦煌 ) dọc theo Con đường Tơ Lụa (Silk Road), ngày nay thuộc tỉnh Cam Túc (甘肅) ở Trung Quốc. Tư liệu này cho biết đây là bản dịch của Bhagavaddharma (Tôn Pháp)  mà một trong các bản dịch ra tiếng Việt là của Hòa thường Thích Thiền Tâm, trong đó có chứa bản Chú Đại Bi gồm 84 câu với 415 chữ mà giới Phật tử Việt Nam ta quen trì tụng xưa nay. 

c/ -Tiếp theo là Bodhiruci (Bồ Đề Lưu Chi) dịch vào năm 709
d/ - Chú Đại Bi (Nīlakaṇṭha dhāraṇī) còn được phiên âm ra  chữ Hán bởi 3 đại sư:  của ngài Kim cương Trí (Vjrabodhy 金剛智 : 719 -741) và bản phiên âm hai lần bởi đệ tử ngài Kim cương Trí là ngài Bất Không Kim Cương (Amoghavajra 不空金剛 : 723 – 741)  . 
Trong 7 thế kỷ từ thế 7 đến thế kỷ 14, có 8 bản Chú Đại Bi trong Hán tạng, trong đó bản của Amoghavajra bằng chữ Phạn theo ký tự Siddham. Những bản này đều khác nhau, chỉ trừ  bản của Amoghavajra thì rất gần giống với bản của Bhagavaddharma .

Các bản này được lưu truyền dưới 2 dạng là bản dài với bản ngắn:

A/ Bản dài (quảng bản) được ghi nhận qua các bài:

- Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni, BẤT KHÔNG KIM CƯƠNG dịch.

- Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni,  KIM CƯƠNG TRÍ dịch.

- Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, CHỈ KHÔNG dịch.

- Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú, KIM CƯƠNG TRÍ dịch.

B/ Bản ngắn (lược bản) được ghi nhận qua các bài:

- Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, BẤT KHÔNG KIM CƯƠNG dịch.

- Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, BẤT KHÔNG dịch.

- Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, GIÀ PHẠM ĐẠT MA dịch.
Do các bản Chú Văn có nhiều loại phiên dịch nên chương cú cũng dựa theo các Kinh Văn mà có sự khác biệt kể cả số lượng câu và Phạn Ngữ.

C/ Hoà Thượng Thích Thiền Tâm chuyển ngữ qua tiếng Việt.
Đọc theo âm Hán Việt, ta sẽ không thể hiểu một chút gì về ý nghĩa của chú Đại Bi vì là đọc theo phiên âm của phiên âm nên lệch khá xa âm tiếng Phạn ban đầu. 

PHIÊN BẢN TIẾNG PHẠN
Nīlakaṇṭha Dhāranī

namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya
bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya
oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam
āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.
hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.
sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh.
tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih
mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam,
kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate,
dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele,
ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.
huru huru mara hulu hulu hrih
sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya
bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi
dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā
mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā
narakindi svāhā māraṇara svāhā
śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā
cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā
nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā
namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā
oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā
PHIÊN ÂM KÝ TỰ Latin của bản Phạn Ngữ trên ra âm chữ Việt (dấu phẩy tạm dùng để phân chữ):
0. Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni (Tựa bài chú)
1. Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da

2. Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da

3. Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm

4. A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi

5. I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam

6. Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu

7. Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-tê, I-hê-ri

8. Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam

9. Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê

10. Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê

11. Ê-hi, Ê-hi, Sín-na, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da

12. Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri

13. Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da

14. Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi

15. Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha

16. Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha

17. Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha

18. Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha

19. Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha

20. Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.

21. Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha

22. Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.
BẢN TIẾNG VIỆT
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na 
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra 
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha. 
Về ý nghĩa của chú Đại Bi: người Việt đọc theo âm Hán Việt gồm 84 câu như truyền thống lâu nay thì tuyệt nhiên sẽ không hiểu ý nghĩa gì cả vì đó là phiên âm của phiên âm, mà ngay bản phiên âm của Tôn Pháp và bản của Bất Không đại sư cũng đã không chính xác  do đó có những chỗ không thể hiểu ý nghĩa được. Xưa nay đã có quan niệm rằng là thần chú mật ngôn của chư Phật, chư Bồ Tát, chỉ Phật, Bồ tát mới hiểu chứ người trần, người Phật  tử bình thường không thể hiểu được, cho nên chỉ việc trì tụng  y nguyên như  âm tiếng Phạn mà không cần thắc mắc, tìm hiểu ý nghĩa gì cả. Do đó, trong các vị đại sư cũng rất hiếm có vị nào nào giải thích ý nghĩa của Chú Đại Bi. Trong các bản Chú Đại Bi trong Hán tạng, chỉ có bản của Amoghavajra bằng ký tự Siddham thì có thấy ghi thêm bằng chữ Hán về các phương tiện cứu độ và cách thức trì tụng, và bản của ngài bằng chữ Hán thì có chen vào một số giải thích. Căn cứ vào các phần chữ  ghi chú bằng Hán đó, một số vị nói ra ý nghĩa của Chú Đại Bi thì thật ra không phải là ý nghĩa của từng câu của bài chú !!! Hòa thương Tuyên Hóa đã giảng giải chú Đại Bi bằng tiếng Hoa năm 1969 tại San Francisco, cũng không dễ giúp đọc hiểu rõ từng câu chữ của Chú Đại Bi vì ngài giảng giải Chú Đại Bi theo 42 Thủ Ấn mà một Phật tử bình thường không thể nào am tường được, và đặc biệt là ngài không giải thích tại sao câu này ứng với Ấn này, câu kia ứng với Ấn kia. Ngài cũng không căn cứ vào nguyên văn tiếng Phạn để giảng mà ngài căn cứ trên bản phiên âm ra chữ Hán để giảng!!! Còn về nội dụng thì tất nhiên là bài giảng của ngài Tuyên Hóa rất có giá trị về ý nghĩa thâm sâu và diệu dụng của Chú Đại Bi qua việc trì niệm và thực hành các thủ ấn mà hàng Phật tử không thể bàn được. Tuy nhiên, ngài Tuyên Hóa cũng nói rằng: “Quí vị Phật tử đang tu học Phật pháp nên biết rằng trong 300 năm trở lại đây, không có ai hành trì được bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp và cũng chẳng có ai thông hiểu được các ấn pháp này”.
NGHĨA THEO BẢN PHẠN VĂN
Bản Phạn văn được tuyển chọn : So sánh các bản Phạn văn  Lokesh Chandra 1977,  bản Wikipedia, bản Lokesh Chandra 1988, Bản Ji-un Sonja  để đúc kết chọn ra bản Phạn văn bên dưới đây,( xem thêm phần mở rộng, có ghi rõ chỗ khác biệt giữa các bản nếu có. )
 Để cho dễ theo dõi, khi đối chiếu từng cụm câu trong bản tiếng Việt mà Việt Nam tụng niệm với câu tiếng Phạn trong bản được chọn thì ý nghĩa Chú Đại Bi sẽ được giải thích gồm 5 phần như sau:
I. Lời chào mở đầu:             

1. NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐÁ RA DẠ DA. Tiếng Phạn là:      
1/  Namo ratna-trayāya  = Namaḥ ratna-trayāya: Con  cung kính cúi lạy Tam Bảo, hay Con khấu đầu kính ngưỡng Tam Bảo, hay Con khấu đầu qui mạng lễ Tam Bảo.
2. NAM MÔ A RỊ DA 3. BÀ LÔ YẾT ĐẾ THƯỚC BÁT RA DA   4. BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA BÀ DA  5. MA HA TÁT ĐỎA BÀ DA  6. MA HA CA LÔ NI CA DA

2/  Nama āryāvalokite-śvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-kāruṇikāya  = Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-kāruṇikāya = Con cung kính cúi lạy đức Tôn thánh Quán Tự Tại, đức Bồ Tát, đức Đại Sĩ, đức Đại Bi Tâm (Con khấu đầu qui mạng lễ đức Tôn thánh Quán Tự Tại, đức Bồ Tát, đức Đại Sĩ, đức Đại Bi Tâm)

II.  Danh hiệu của đức Quán Tự Tại

7. ÁN  8. TÁT BÀN RA PHẠT DUỆ  9. SỐ ĐÁT NA ĐÁT TỎA  10. NAM MÔ TẤT KIẾT LẬT ĐỎA Y MÔNG A RỊ DA   11. BÀ LÔ KIẾT ĐẾ THẤT PHẬT RA LĂNG ĐÀ BÀ  12. NAM MÔ NA RA CẨN TRÌ
3/  Oṃ sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya tasya  namaskṛtvā  imam  Āryāvalokiteśvara-stavanaṃ Nīlakaṇṭha-nāma = Om, Con đã cúi đầu qui mạng lễ đức Ngài bảo vệ (chúng sinh) khỏi tất cả mọi khổ nạn, mà danh hiệu Ngài là Ngài Cổ Xanh (Ngài Đeo Chuỗi Tràng Hạt Cổ Màu Xanh) được tán tụng bởi đức Tôn thánh Quán Tự Tại.

III. Sự tụng lên câu kệ về Công đức của Thần chú về Tâm (Tâm chú):

13. HÊ RỊ MA HA BÀN ĐA SA MẾ  14. TÁT BÀ A THA ĐẬU DU BẰNG
4/ Hṛdayaṃ vartayisyāmi sarvārtha-sādhanaṃ śubham = Con sẽ tụng  lên bài Tâm Chú, có hiệu quả đối với mọi mục đích, và là chân chính
15. A THỆ DỰNG  16. TÁT BÀ TÁT ĐA (NA MA BÀ TÁT ĐA) NA MA BÀ DÀ  17. MA PHẠT ĐẠT ĐẬU
5/ ajeyam sarva-bhūtānām bhava-mārga-viśodhakam  = vô địch đối với mọi chúng sinh và làm thanh khiết mạnh mẽ con đường sinh tồn.
4 và 5/  Hṛdayaṃ vartayisyāmi sarvārtha-sādhanaṃ śubham
 ajeyam sarva-bhūtānām bhava-mārga-viśodhakam  = Con sẽ tụng  lên bài Tâm Chú, có hiệu quả đối với mọi mục đích, và là chân chính và vô địch đối với mọi chúng sinh và làm thanh khiết mạnh mẽ con đường sinh tồn

IV. Dhāranī (Các câu chú):

18. ĐÁT ĐIỆT THA – ÁN  19. A BÀ LÔ HÊ  20. LÔ CA ĐẾ  21. CA RA ĐẾ
6/ Tadyathā: Om Ālokapate lokātikrānta  = Là như sau: Om, kính cầu Đấng Chúa Tể Của Ánh Huy Hoàng, Kính cầu Đấng Siêu Việt Thế Gian. 

22. DI HÊ RỊ  23. MA HA BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA  24.TÁT BÀ TÁT BÀ   25. MA RA MA RA  26. MA HÊ MA HÊ RỊ ĐÀ DỰNG
7/ ehi Hare mahā-bodhisattva sarpa-sarpa smara smara mama hṛdayam = Xin ngài hãy đến, hỡi ngài Hari, Ngài Đại Bồ Tát, xin ngài hãy lướt tới, hãy lướt tới, xin ngài hãy nhớ, hãy nhớ bài Tâm Chú của con.
27. CU LÔ CU LÔ YẾT MÔNG  28. ĐỘ LÔ ĐỘ LÔ PHẠT XÀ DA ĐẾ
29. MA HA PHẠT XÀ DA ĐẾ
8/  Kuru-kuru karma dhuru-dhuru vijayate mahā-vijayate = Xin ngài hãy hoàn thành- hoàn thành nghĩa nghiệp, xin ngài hãy kiên trì, kiên trì (thực hiện), hỡi Ngài Chiến Thắng, Ngài Chiến Thắng Vĩ Đại.
30. ĐÀ RA ĐÀ RA  31. ĐỊA RỊ NI  32. THẤT PHẬT RA DA  33. GIÁ RA GIÁ RA   34. MẠ MẠ PHẠT MA RA   35. MỤC ĐẾ LỆ 

9/ Dhara-dhara dhārinī-rāja cala-cala mama vimala-mūrte  = Xin ngài hãy bám chặt, bám chặt (mục tiêu), hỡi Đức Vua Của Địa Cầu. Xin ngài hãy tiến lên-tiến lên, hỡi Thần Tượng Không Tì Vết của con.
36. Y HÊ DI HÊ  37. THẤT NA THẤT NA  38. A RA SÂM PHẬT RA XÁ LỢI 39. PHẠT SA PHẠT SÂM   40. PHẬT RA XÁ DA
10/  ehi  ehi kṛṣṇa-sarpopavīta viṣa- viṣaṃ praṇāśaya = Xin hãy đến, hãy đến, hỡi Ngài với sợi dây thiêng là phẩm chất của con rắn màu đen, xin hãy hủy diệt sạch mọi thứ độc.

41. HÔ LÔ HÔ LÔ MA RA  42. HÔ LÔ HÔ LÔ HÊ RỊ  43. TA RA TA RA  44. TẤT RỊ TẤT RỊ   45. TÔ RÔ TÔ RÔ
11/  Hulu-hulu Malla hulu-hulu Hare sara-sara siri-siri suru-suru  = Xin nhanh lên, xin nhanh lên, hỡi Ngài Dũng Mãnh, xin nhanh lên, xin nhanh lên , hỡi Ngài Hari, xin hãy lướt tới, hãy lướt tới, xin hãy lượn xuống, hãy lượn xuống, xin hãy hạ cố lượn xuống, hãy hạ cố lượn xuống

46. BỒ ĐỀ DẠ BỒ ĐỀ DẠ  47. BỒ ĐÀ DẠ BỒ ĐÀ DẠ  48. DI ĐẾ RỊ DẠ 49. NA RA CẨN TRÌ  50. ĐỊA RỊ SẮC NI NA   51. BÀ DẠ MA NA   52. TA BÀ HA  

12/  Bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitreya Nīlakaṇṭha darśanena prahlādaya manaḥ svāhā  = Hỡi Ngài đã giác ngộ, ngài đã giác ngộ, Xin ngài hãy giác ngộ con, hãy giác ngộ con. Hỡi ngài Cổ Xanh đầy lòng nhân từ, Xin ngài hãy làm cho tâm con an lạc bằng cách hiện ra (trong tâm con). Con xin đón mừng Ngài!

53. TẤT ĐÀ DẠ   54. TA BÀ HA   55. MA HA TẤT ĐÀ DẠ   56. TA BÀ HA   57. TẤT ĐÀ DU NGHỆ   58.  THẤT BÀN RA DẠ   59. TA BÀ HA
13/  siddhāya svāhā mahā-siddhāya svāhā siddhayogīśvarāya svāhā  
= Xin chào mừng Bậc Thành Tựu Siêu Nhiên, xin chào mừng Bậc Đại Thành Tựu Siêu Nhiên, xin chào mừng Đức Vua Của Các Bậc Thánh Thiền Định Thành Tựu Siêu Nhiên
60. NA RA CẨN TRÌ   61. TA BÀ HA   62. MA RA NA RA   63. TA BÀ HA  64.  TẤT RA TĂNG A MỤC KHÊ DA   65.T A BÀ HA
14/  Nīlakaṇṭhāya svāhā varāha-mukhāya svāhā narasiṃha-mukhāya svāha
= Xin đón chào mừng ngài Cổ Xanh, Xin đón chào mừng Ngài Có Gương Mặt Thượng Đẳng, xin đón chào mừng Ngài Có Gương Mặt Sư Tử.

66. TA BÀ MA HA A TẤT ĐÀ DẠ  67. TA BÀ HA   68. GIẢ KIẾT RA A TẤT ĐÀ DẠ   69. TA BÀ HA  70. BA ĐÀ MA KIẾT TẤT ĐÀ DẠ   71. TA BÀ HA
15/  Gada-hastāya svāhā cakra-hastāya svāhā padma-hastāya svāhā = Xin đón chào mừng Ngài Cầm Quyền Trượng Trong Tay, Xin đón chào mừng Ngài Cầm Binh Khí Đĩa Ném Trong Tay, xin đón chào mừng Ngài Cầm Hoa Sen Trong Tay.

72. NA RA CẨN TRÌ BÀN ĐÀ RA DẠ  73. TA BÀ HA  74. MA BÀ RỊ THẮNG YẾT RA DẠ   75. TA BÀ HA

16/  Nīlakaṇṭha-vyāghrāya svāhā Mahābali-Śaṅkarāya svāhā = Xin đón chào mừng Ngài Dũng Mãnh Cao Quí Xuất Sắc là Ngài Cổ Xanh, Xin đón chào mừng Ngài Từ Tâm Đại Hùng Lực

V. Lời chào kết thúc :


76. NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐA RA DẠ DA  77. NAM MÔ A RỊ DA     78.  BÀ LÔ KIẾT ĐẾ   79. THƯỚC BÀN RA DẠ   80. TA BÀ HA

17/  Namo ratna-trayāya Nama āryāvalokiteśvarāya  bodhisattvāya  svāhā   = Con xin khấu đầu qui mạng lễ Tam Bảo, con xin khấu đầu qui mạng lễ đức Tôn Thánh Quán Tự Tại, Xin chào bái biệt đức Bồ Tát trong ngưỡng mong được gia hộ độ trì.

81. ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ   82. MẠN ĐÀ RA   83. BẠT ĐÀ GIA   84. TA BÀ HA

18/  Oṃ sidhyantu me mantra padāni svāhā = Om, cầu mong các câu của bài chú hãy thành tựu nơi con. Mong lắm thay!
    KẾT QUẢ NHƯ TRÊN:

        Bản tiếng Phạn : Tóm lại, Chú Đại Bi có thể được hiểu như sau: (gồm 5 phần, 18 câu):


 I. Lời chào mở đầu: 
    1. Namo ratna-trayāya  
    2. Nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-  kāruṇikāya 
II.  Danh hiệu của đức Quán Tự Tại
    3. Oṃ sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya tasya  namaskṛtvā  imam  Āryāvalokiteśvara-stavanaṃ Nīlakaṇṭha-nāma
III. Sự tụng lên câu kệ về Công đức của bài Tâm Chú 
   4. hṛdayaṃ vartayisyāmi sarvārtha-sādhanaṃ śubham 
   5. ajeyam sarva-bhūtānām bhava-mārga-viśodhakam
IV. Dhāraṇī (Các câu chú):
   6. Tadyathā: Om Ālokapate lokātikrānta 
   7. Ehi Hare mahā-bodhisattva sarpa-sarpa smara- smara mama hṛdayam
   8. Kuru-kuru karma dhuru-dhuru vijayate mahā-vijayate
   9. Dhara-dhara dharaṇī-rāja cala-cala mama vimala-mūrte
  10. ehi  ehi kṛṣṇa-sarpopavīta viṣa- viṣaṃ praṇāśaya
  11. Hulu-hulu Malla hulu-hulu Hare sara-sara siri-siri suru-suru  
  12. Bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitreya Nīlakaṇṭha darśanena prahlādaya manaḥ svāhā 
  13. siddhāya svāhā mahā-siddhāya svāhā siddhayogīśvarāya svāhā
   4. Nīlakaṇṭhāya svāhā varāha-mukhāya svāhā narasiṃha-mukhāya svāhā
  15. Gada-hastāya svāhā cakra-hastāya svāhā padma-hastāya svāhā 
  16. Nīlakaṇṭha-vyāghrāya svāhā Mahābali-Śaṅkarāya svāhā
V. Lời chào kết thúc :  
  17. Namo ratna-trayāya Nama āryāvalokiteśvarāya  bodhisattvāya  svāhā
  18. Oṃ sidhyantu me mantra padāni svāhā  
  Bản phiên âm trực tiếp từ Phạn ra Việt của Chú Đại Bi


Lưu ý : a. Tiếng Phạn là đa âm, tiếng Việt là đơn âm, cho nên các từ Việt tương ứng với một từ Phạn thì cần cho gạch nối giữa các từ Việt ấy. Do đó khi đọc các từ có gạch nối với nhau  thì đọc liên tiếp mà không ngừng lại giữa chừng.
             b. Những nguyên âm dài  ā, ī, ū được phiên âm thành aa, ii, uu và đọc aa là a với trường độ dài gấp đôi a. Tương tự các âm ô, ê đều là âm dài 
             c. Những từ trong dấu ngoặc được đọc liền thành một âm với từ theo sau chứ không đọc thành 2 âm riêng biệt, chẳng hạn (XƠ)VA



       1. NA-MÔ    RÁT-NA-TRA-DAA-DA
       2. NA-MA   AA-(RƠ)DAA-VA-LÔ-KI-TÊ-(SƠ)VA-RAA-DA   BÔ-ĐI-XÁT-(TƠ)VAA-DA    MA-HAA-XÁT-(TƠ)VAA-DA    MA-HAA-CAA-RU-NI-CAA-DA
       3. ÔM   XA-(RƠ)VA-BA-DÊ-SU   TRAA-NA-CA-RAA-DA    TA-(XƠ)DA  NA-MA-(XƠ)(CƠ)RƯ-(TƠ)VAA    I-MAM    AA-(RƠ)DAA-VA-LÔ-KI-TÊ-(SƠ)VA-RA-(XƠ)TA-VA-NAM     NII-LA-CAN-THA-NAA-MA
      4. (HƠ)RƯ-ĐA-DAM    VA-(RƠ)TA-DI-(XƠ)DAA-MI     XA-(RƠ)VAA-(RƠ)THA-XAA-ĐA-NAM     SU-BAM
      5. A-RÊ-DAM     XA-(RƠ)VA-BUU-TAA-NAAM    BA-VA-MAA-(RƠ)GA-VI-SÔ-ĐA-CAM
      6. TA-(ĐƠ)DA-THAA : ÔM    AA-LÔ-CA-PA-TÊ    LÔ-CAA-TI-(CƠ)RAAN-TA
      7. Ê-HI   HA-RÊ    MA-HAA-BÔ-ĐI-XÁT-(TƠ)VA    XA-(RƠ)PA     XA-(RƠ)PA  (XƠ)MA-RA    (XƠ)MA-RA    MA-MA    (HƠ)RƯ-ĐA-DAM
      8. CU-RU  CU-RU  CA-(RƠ)MA   ĐU-RU  ĐU-RU   VI-RA-DA-TÊ     MA-HAA-VI-RA-DA-TÊ
      9. ĐA-RA   ĐA-RA   ĐA-RA-NII-RAA-RA    SA-LA  SA-LA  MA-MA   VI-MA-LA-MUU-(RƠ)TÊ
     10. Ê-HI   Ê-HI   (CƠ)RƯ-(SƠ)NA   XA-(RƠ)PÔ-PA-VII-TA   VI-SA   VI-SAM  (BƠ)RA-NAA-SA-DA
     11. HU-LU   HU-LU    MA-(LƠ)LA   HU-LU  HU-LU   HA-RÊ    XA-RA  XA-RA  XI-RI    XI-RI     XU-RU    XU-RU
     12. BÔ-ĐI-DA    BÔ-ĐI-DA   BÔ-ĐA-DA   BÔ-ĐA-DA   MAI-TRÊ-DA    NII-LA-CAN-THA   ĐA-(RƠ)SA-NÊ-NA   (PƠ)RA- (HƠ)LAA-ĐA-DA   MA-NA(HA)   (XƠ)VAA-HAA
     13. XI-(ĐƠ)ĐAA-DA   (XƠ)VAA-HAA    MA-HAA-XI-(ĐƠ)ĐAA-DA  (XƠ)VAA-HAA    XI-(ĐƠ)ĐA-DÔ-GHII-(SƠ)VA-RA    (XƠ)VAA-HAA
     14. NII-LA-CAN-THAA-DA   (XƠ)VAA-HAA   VA-RAA-HA-MU-KHAA-DA   (XƠ)VAA-HAA   NA-RA-XIM-HA-MU-KHAA-DA   (XƠ)VAA-HAA
     15. GA-ĐA-HA-(XƠ)TAA-DA    (XƠ)VAA-HAA    SA-(CƠ)RA-HA-(XƠ)TAA-DA   (XƠ)VAA-HAA    PA-(ĐƠ)MA-HA-(XƠ)TAA-DA    (XƠ)VAA-HAA
     16. NII-LA-CAN-THA-(VƠ)DAA-(GƠ)RAA-DA   (XƠ)VAA-HAA    MA-HAA-BA-LI- SAN-CA-RAA-DA    (XƠ)VAA-HAA    
     17. NA-MÔ    RÁT-NA-TRA-DAA-DA     NA-MA   AA-(RƠ)DAA-VA-LÔ-KI-TÊ-(SƠ)VA-RAA-DA    BÔ-ĐI-XÁT-(TƠ)VAA-DA     (XƠ)VAA-HAA
    18. ÔM  XI-(ĐƠ)DAN-TU   MÊ  MAN-TRA-PA-ĐAA-NI   (XƠ)VAA-HAA  

GIẢI NGHĨA THEO HÁN VĂN

Sau đây, dựa vào riêng phần chữ Hán lại nêu ra cái dụng của bài chú và phương tiện của cái dụng ứng với từng câu chú mà nghĩa từng câu của bài chú lại như sau:
Nam mô :  tức là Quy y, nương về, nương theo,

Hát ra đát na đá ra dạ da :  tức là Tam bảo (Phật, Pháp Tăng),

Nam mô :  tức là Quy mạng, cũng có nghĩa là Quy y,

A lị da :  tức là Thánh,

Bà lô yết đế :  tức là Quán,

Thước bát ra da :  tức Tự tại,

Bồ đề tát đỏa bà da :  tức là Giác hữu tình,

Ma ha tát đỏa bà da :  tức là Đại giác hữu tình,

Ma ha ca lô ni ca da :  tức là người có lòng đại bi. (Đại bi tâm giả),

Án :  tức là Quy mạng,

Tát bàn ra phạt duệ :  tức là Nhất thế tôn,

Số đát na đát tả :  tức là Vị cứu hết thảy sự khủng bố,

Nam mô :  tức là Quy mạng,

Nam mô tất cát (hay kiết) :  tức là kẻ ở bên kia (Ư bỉ),

Y mông a lị da :  tức là Thánh của chúng ta (Ngã thánh),

Bà lô cát đế, thất Phật ra lăng đà bà :  tức là Quán tự tại Hương sơn,

Nam mô :  tức là Quy mạng,

Na ra cẩn trì :  tức là Uy lực của Thánh Quán tự tại, tên là Thanh cảnh chí tâm chơn ngôn,

Hê rị ma ha bàn đá sa mế :  tức là Ta nay tuyên thuyết,

Tát bà a tha đậu du bằng :  tức là Vị có hết thảy mọi sự hy vọng viên mãn và có ánh sáng rực rỡ,

A thệ dựng :  tức là Không gì có thể so sánh được,

Tát bà tát đá :  tức là Hết thảy mọi quỷ thần không thể đánh thắng được.

(Na ma bà tát đá) Na ma bà dà :  tức là Đồng chơn,

Ma phạt đặc đậu :  tức là Người có đạo tâm đang ở trong cõi mê khiến sớm cho được thanh tịnh,

Đát điệt tha :  tức là Có nghĩa là,

Án :  tức là Quy mạng,

A bà lô hê :  tức là Bậc có trí tuệ sáng suốt,

Lô ca đế :  tức là Quán tự tại,

Ca ra đế :  tức là Đấng siêu việt thế gian,

Di hê lị :  tức là Vị sư tử vương,

Ma ha bồ đề tát đỏa :  tức là Đại Bồ tát,

Tát bà tát bà :  tức là Hết thảy hết thảy,

Ma ra ma ra :  tức là Ghi nhớ, ghi nhớ,

Ma hê ma hê rị đà dựng :  tức là Tâm chơn ngôn,

Câu lô câu lô yết mông :  tức là Làm sự nghiệp,

Độ lô độ lô :  tức là Bảo trì, bảo trì,

Phạt xà da đế :  tức là Người dạo chơi ở trên không (Du không giả),

Ma ha phạt xà da đế :  tức là Người oai đức lớn (Ma ha) dạo chơi ở    trên không (Đại du không giả),

Đà ra đà ra :  tức là Bảo trì, bảo trì,

Địa rị ni :  tức là Kẻ trì tụng,

Thất Phật ra da :  tức là Vua Tự tại (Đế vương tự tại),

Dá ra dá ra :  tức là hành động,

Mạ mạ phạt ma ra :  tức là Không bị bụi bám vào (Vô cấu nhiễm),

Mục đế lệ :  tức là Thể không nhơ nhớp (Vô cấu thể),

Y hê y hê :  tức là Lời giáo dục, dạy dỗ (Giáo ngữ),

Thất na thất na :  tức là Lời thề rộng lớn (Đại thệ nguyện),

A ra sâm :  tức là vua (Vương),

Phật ra xá lị :  tức là sự Giác ngộ kiên cố (Giác kiên cố tử),

Phạt sa phạt sâm :  tức là Hoan hỷ, vui vẻ,

Phật ra xá da :  tức là Trừ mọi độc hại do tham sân si gây nên,

Hô lô hô lô ma ra :  tức là Làm phép không bị nhiễm ô (tác pháp vô cấu nhiễm),

Hô lô hô lô hê rị :  tức là mau chóng, mau chóng, tóc đã bạc rồi.

Ta ra ta ra :  tức là Kiên cố vậy (kiên cố giả),

Tất rị tất rị :  tức là Hoa sen,

Tô rô tô rô :  tức là Cọng hoa sen,

Bồ đề dạ bồ đề dạ :  tức là tỉnh ngộ, tỉnh ngộ,

Bồ đà dạ bồ đà dạ :  tức là Dạy cho được Giác ngộ,

Di đế rị dạ : tức là Người có lòng từ bi,

Na ra cẩn trì :  tức là Thanh cảnh, xinh đẹp,

Địa lị săt ni na :  tức là Bền chắc và lanh lợi,

Ba dạ ma na :  tức là Nghe tên (danh văn),

Ta bà ha :  tức là Lòng mong mỏi được gặp thì sẽ được hiển hiện, sanh lòng hoan hỷ, viên mãn tới niết bàn,

Tất đà dạ :  tức là Nghĩa,

Ta bà ha :  tức là Bậc đã được thành tựu,

Ma ha tất đà dạ :  tức là Bậc đại nghĩa,

Ta bà ha :  tức là bậc đã được thành tựu lớn lao, đại thành tựu,

Tất đà du nghệ :  tức là Vô vi,

Thất bàn ra dạ :  tức là Bậc Đại tự tại,

Ta bà ha :  Bậc Tự tại  bởi Tất địa và Du già,

Na ra cẩn trì :  tức là Hiền ái,

Ta bà ha :  tức là Vì thanh cảnh viên mãn nên được thành tựu,

Ma ra na ra :  tức là Như ý tối tôn,

Ta bà ha :  tức là được Thành tựu,

Tất ra tăng a mục khư da :  tức là Nghĩa thứ nhất của tiếng yêu thương (ái ngữ đệ nhất nghĩa),

Ta bà ha :  tức là Tay cầm hoa sen,

Ta bà ma ha :  tức là Đại thành tựu,

A tất đà dạ :  tức là Không có gì so sánh được (Vô tỷ),

Ta bà ha :  tức là Thành tựu,

Giả cát ra a tất đà dạ :  tức là Không có gì để so sánh được,

Ta bà ha :  tức là Thành tựu,

Ba đà ma yết tất đà dạ :  tức là Đại nghĩa,

Ta bà ha :  Đấng được khai ngộ vì nghe được tiếng pháp loa,

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ :  tức là Bậc hiền thủ thánh tôn,

Ta bà ha :  tức là Thành tựu,

Ma bà lợi thắng yết ra dạ :  tức là Anh hùng uy đức sanh tánh,

Ta bà ha :  tức là Thành tựu, đại thành tựu (sự chinh phục tất cả ma chướng).

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da :  tức là Quy mạng Tam bảo (Phật Pháp Tăng),

Nam mô :  tức là Quy mạng, quy y,

A lị da :  tức là Thánh,

Bà lô cát đế :  tức là  Quán,

Thước bàn ra dạ :  tức là Tự tại,

Ta bà ha :  tức là Thành tựu,

Án :  tức là Quy mạng, quy y,

Tất điện đô :  tức là Khiến cho tôi sớm được thành tựu,

Mạn đà ra :  tức là Chơn ngôn,

Bạt đà da :  tức là Đều (Câu hay cu),

Ta bà ha :  Thành tựu, sớm thành tựu.

Từ đây ta lại được đại ý bài chú như sau:
Con kính cẩn cúi đầu trước ngôi Tam bảo Phật Pháp Tăng. Nguyện xin quy y theo đức Thánh Quan Tự Tại. Con nguyện  đem thân mạng mà quy y với đức đại Bồ tát có lòng đại từ đại bi, mà cầu xin sớm được thành tựu sự giác ngộ để cứu độ cho hết thảy chúng sanh do mê muội đang bị khủng bố trên thế gian nầy. Do đó, con đem cả thân mạng mà quy y với đức Đại Bồ Tát có lòng đại từ bi. Một lòng thề nguyện truyền bá rộng rãi lòng từ bi của đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát; lắng nghe tâm chơn ngôn (tổng trì pháp môn tâm chơn ngôn và Phật nội chứng), vâng theo mệnh của bổn tôn là Đại bi tâm đà la ni nầy mà hết lòng xưng tụng công đức Quán Tự Tại Bồ Tát, tất cả mọi hy vọng đều được viên mãn, làm sáng tỏ tính chất đồng thể đại bi thanh tịnh viên minh và làm cho tất cả quỷ thần đều không thể đánh thắng được uy lực to lớn của Ngài. Với những kẻ có đạo tâm, không bao giờ bị vô minh phiền não mê hoặc, không bao giờ bị đắm chìm trong cảnh mê muội, u tối và được dẫn dắt tới thế giới quang minh của đức Đại Bồ Tát. Trí tuệ quang minh được biểu hiện siêu tuyệt nhất thế gian là đức Bồ Tát có công đức vô cùng vĩ đại. Có đấng quy mạng giống như đức Tự Tại Sư Tử Vương Đại Bồ Tát. Ức niệm nói chung của bản thể tâm chơn ngôn của Bồ tát cũng giống như đi ở trên không trung để thuyết giảng chánh pháp một cách lớn lao và tự tại, hoặc là làm công việc tư duy về một công việc to rộng. Cũng như các bậc vua chúa, bất kể việc gì, đều được đức Bồ tát làm một cách tự do, tự tại. Được hành động bởi một thân thể thanh tịnh, không mảy may dơ bẩn, hoặc để trừ mọi hành vi dơ bẩn của ba cái độc hại là tham, sân và si; cũng như diệt trừ mọi ác ma độc hại ở trên thế gian nầy. Như thế sẽ nhanh chóng có mái tóc đẹp như hoa sen thanh tịnh và cầm lấy được hoa sen của đức Bồ tát. Giáo hóa được nghiệp ngu si của ta và chứng ngộ được lòng yêu thương vô bờ bến. Khiến được sanh lòng hoan hỷ của Bồ tát Quán Tự tại. Muốn được tới cõi niết bàn (thành tựu viên mãn) sẽ được thấy cõi niết bàn, và cũng tới được cảnh giới Tất địa (nơi ngộ đạo) với Du già (tương ứng hiệp nhập) thì được tự do, vô ngại. Trong đó, cũng có kẻ không phải là loài người (mặt heo cổ xanh, có kẻ mặt sư tử), con nào từ bi thì biểu thị tay cầm hoa sen, để thâu nhiếp chánh pháp trừ ma quỷ phiền não. Nghe tiếng pháp loa vi diệu được chuyển mê khai ngộ, hết thảy đều quy y Tam bảo.  Nam mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát, khiến cho được tới cõi niết bàn, để trì tụng lời chơn ngôn này ở nơi niết bàn thanh tịnh, trang nghiêm.

GIẢI NGHĨA THEO HT. TUYÊN HÓA
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
Nam mô: quy y. Hắc ra đát na dạ da: tức là mười phuông vô lượng vô tận Tam Bảo.
“Xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ Tam Bảo vô tận vô biên trong khắp cả mười phương, suốt cả ba đời”.
Thường niệm “Nam Mô Hắc La Ðát Na Ða La Dạ Gia” thì tai nạn của bạn sẽ được giải trừ, tai nạn lớn thì sẽ biến thành tai nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thì sẽ biến thành chẳng có tai nạn. Đây là “pháp tiêu tai”. 
2. Nam mô a rị da
A rị da: bậc Thánh còn có một ý nghĩa là “xa lìa tất cả pháp ác bất thiện”. Đem hết thân tâm, tánh mạng quy y và kính lễ, học tập chư Phật và chư Bồ – tát.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da
Bà lô yết đế: Tức là “Quán” của Quán Thế Âm Bồ Tát, còn dịch là “quang”, tức là quang minh biến chiếu. 
Thước bát ra da: Tự Tại
Quan sát, lắng nghe âm thanh ở cõi thế gian để cứu độ một cách tự tại.

4. Bồ đề tát đỏa bà da
Bồ đề : giác ngộ
Tát đỏa : độ

Bà da : là “đảnh lễ”.
Một vị Bồ – tát đã tự giác ngộ giải thoát và giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ giải thoát như mình.
5. Ma ha tát đỏa bà ha
Ma ha: đại, nhiều, là thắng ý nói người phát bồ đề tâm
Tát đỏa ở đây có nghĩa bậc dũng mảnh
Bà ha: hướng về ngài đảnh lễ

Con xin đê đầu đảnh lễ các vị đại Bồ – tát, là những người rất dõng mãnh, rất tinh tấn, không bao giờ sợ hãi, và nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ – tát này.
6. Ma ha ca rô ni ca da
Ca rô : Bi

Ca da: Tâm

Cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại bi tâm Đà - la – ni.
7. Án
Án : bổn mẩu, cũng là tâm mẫu của chúng sinh. Từ chữ “Úm” này mà sinh ra mười thứ pháp môn thù diệu

Công năng của thần chú thật to lớn, thần lực thật không thể nghĩ bàn.

8. Tát bàn ra phạt duệ
Tát bàn ra : tự tại

Tự tại : Thế tôn.
Tự tại Thánh tôn, tức là Đức Phật tự tại, ý là xưng tán Phật bảo.
9. Số đát na đát toả
Số: pháp tức gọi là diệu thắng xứ tức cũng là diệu thắng pháp

Số Ðát Na: là Pháp Bảo, 

Ðát Tỏa: là Tăng Bảo

Thỉnh cầu, ngưỡng nguyện đến lực gia trì của Tam bảo.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Tất kiết lật : hoàn toàn
Đỏa y mông tức là Ta. Cái “ta” ở đây là “ta” chẳng phải ta (vô ngã), chẳng phải ta “có cái ngã”.
Phải hết lòng đảnh lễ “cái ngã” ấy của Thánh giả. Vô lượng vô biên chư Bồ Tát, hết thảy Thiên Long bát bộ đều phải đảnh lễ cái ngã trong vô ngã của bậc Thánh giả.
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
Bà lô yết đế : quán
Thất Phật ra : Tự tại còn gọi là Thế âm
Lăng đà bà : hải đảo

Cung điện Từ Bi trú xứ của vị Bồ – tát có đầy tâm nguyện đại từ bi thị hiện.
12. Nam mô na ra cẩn trì
Na ra: hiền . Cẩn trì: ái

Đó chính là Tâm Đại Bi, Tâm Cung Kính và Tâm Vô Thượng bồ đề. Nghĩa câu này đại biểu cho ba thứ tâm. 
13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế
Hê rị: dịch là tâm không ô nhiểm, tâm thanh tịnh 

Ma ha: đại
Bàn đà sa mế: quang minh. Đại quang minh. 

Nghĩa là ánh sáng của tâm lực, quang minh của tâm lực thường chiếu rộng khắp, mãi mãi siêu việt cả không gian vô cùng, thời gian vô tận; từ một vi trần cho đến vô cùng vô tận thế giới đều có sự hiện hữu của ánh sáng ấy
14. Tát bà a tha đậu du bằng
Tát bà : tất cả
A tha đậu : giàu sướng , không nghèo
Du bằng : nghiêm tịnh vô ưu

Trang nghiêm lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền, ưu não. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ chín “Vô kiến thủ tâm”. Kiến thủ là một trong năm món “ngũ lợi sử”
15. A thệ dựng
Cũng là đại Phạm Thiên, tức là “pháp vô tỷ”
Biểu tượng cho tâm thứ bảy, được gọi là “ty hạ tâm”, là tâm rất cung kính và tùy thuận bất kỳ người nào mình gặp. Còn biểu tượng cho tâm thứ tám, gọi là “vô tạp loạn tâm”. Đây chính là pháp thanh tịnh, không chút cấu nhiễm, chính là pháp bát nhã tâm của Quán Thế Âm Bồ – tát.
16. Tát bà tát đa,Na ma bà tát đa, na ma bà già
Tát bà tát đa: Bồ tát đại thâm tâm

Na ma bà tát đa: đồng trinh khai sỉ,Bồ Tát nhập vào Phật vị, cho đến Bồ Tát Thập Ðịa cũng đều gọi là Pháp Vương Tử. 

Na Ma Bà Già : Na Ma cũng là tiếng Phạn, dịch là “Vô Ðẳng Ðẳng Chú”.

Chư Phật thường trụ ở khắp trong mười phương.

17. Ma phạt đạt đậu
Ma phạt đạt đậu: thiên thân thế hửu

Kính lạy chư Bồ – tát, xin hãy duỗi lòng từ cứu giúp con. Xin các Ngài hãy là thân quyến ở cõi trời của chúng con và là người bạn ở cõi thế gian này của chúng con, để hộ trì cho mọi thiện pháp được thành tựu.
18. Đát điệt tha – Án
Ðát Ðiệt Tha được dịch là “sở vị” trong Tâm Kinh có nói “Tức Thuyết Chú Viết”. Tức Thuyết Chú Viết tức là Ðát Ðiệt Tha

Đát điệt tha lại còn có nghĩa là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn vô lượng. Đó là ý nghĩa của “Sở vị”.

Đọc chữ Án này thì tất cả quỷ thần đều chắp tay cung kính, nghe hiệu lệnh .
19. A bà lô hê

A bà lô hê chính là Bồ - tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là “quán sát”
20. Lô ca đế

Nghĩa là “Tự tại” hoặc là “Thế Tôn”. Hợp lại hai câu trên A bà lô hê lô ca đế nghĩa là Bồ - tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian. Chính là danh hiệu của Bồ – tát Quán Thế Âm.
21. Ca ra đế
Ca ra đế: bậc đại bi

Người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và thất vọng
22. Di hê rị

Di hê rị: thuận giáo có nghĩa là “Y giáo phụng hành”.
23. Ma ha bồ đề tát đoả
Ma Ha: là “đại”. Bồ Ðề  là “giác đạo”. Tát Ðỏa: là “Bậc Ðại Dũng Mãnh”. 

Có nghĩa chư vị Bồ – tát là người phát tâm đại bồ - đề rất dũng mãnh và phát tâm tu hạnh Bồ đề. Phát bồ đề tâm nghĩa là gieo trồng nhân giác ngộ, tu bồ - đề hạnh là vun trồng, tưới tẩm cho hạt giống bồ - đề đã gieo được nảy mầm, rồi mới mong gặt được quả giác ngộ, tức là quả vị Vô thượng Bồ - đề.

24. Tát bà tát bà
Tát Bà Tát Bà:  tiếng Phạn, dịch ra là “Nhất thiết lợi lạc”. 

Bao hàm cả Bảo ấn thủ nhãn (Cầu được khẩu tài vô ngại) , nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người.
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi khẩu nghiệp từ biện xảo diệu giả。đương ư Bảo Ấn thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.
25. Ma ra ma ra

Nghĩa là “như ý” hoặc “tuỳ ý”. Đó là công năng của Như ý Châu thủ nhãn (Cầu giàu sang, tài bảo ), làm tăng trưởng phước huệ, làm cho mọi việc đều được tốt lành như ý. Nghĩa là tuỳ thuận với tâm nguyện mà được đáp ứng.
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。
Việt dịch: Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng

Ma hê ma hê: vô ngôn cực ý, cũng còn có thể dịch là “tự tại”. Tự tại như Đại Phạm Thiên Vương: không buồn, không phiền, không lo, không giận. Suốt ngày đều được tự chủ và an vui. Đây là Ngũ Sắc Vân Thủ Nhãn (Cầu thành tựu các pháp môn tu ).
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

Hán văn: Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.

 Rị đà dựng:nghĩa là “Liên hoa tâm”.Đây là “Thanh Liên Hoa thủ nhãn  (Cầu được vãng sanh Tây phương Tịnh Độ ) 
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Chân ngôn: Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi dục đắc vãng sanh thập phương Tịnh Độ giả。đương ư Thanh Liên Hoa Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.

Dụng đồ này cũng vô lượng vô biên, cũng tự tại diệu dụng vô cùng, hương thơm hoa sen xanh.


27. Cu lô cu lô yết mông
Cu lô cu lô : tác pháp, tác dụng trang nghiêm

Đây là Bảo Loa Thủ Nhãn ( Triệu được các chư thiên, thiện thần).
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Chân ngôn: Án, thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi triệu hô nhất thiết Chư Thiên Thiện Thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ.
Việt dịch: Nếu muốn triệu tất cả Chư Thiên Thiện Thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.

Yết mông: biện sự , công đức 
Đây là Bạch liên hoa thủ nhãn (Cầu được các thứ công đức).
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi chủng chủng công đức giả。đương ư Bạch Liên Hoa Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.

28. Độ lô độ lô, phạt xà da đế
Độ lô độ lô : độ hải nghĩa là vượt qua biển khổ sinh tử. 

Đây  là Nguyệt Tịnh Ma Ni thủ nhãn (Cầu bệnh nóng được mát lành ) là diệu pháp Đà - la – ni do Bồ – tát Nguyệt Quang tuyên thuyết.
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Chân ngôn: Án, tô tất địa, yết rị, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi nhiệt độc bệnh cầu thanh lương giả。đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.
Việt dịch: Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.
Phạt già ra đế: quảng bác nghiêm tịnh ”, còn có nghĩa là “Quảng đại”cũng dịch là “độ sinh tử”.

Đây là Bàng Bài thủ nhãn (Các ác thú sài lang, cọp báo không dám đến gần ) . 
Có thể qua được biển khổ sinh tử, xuyên qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia.
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Chân ngôn: Án, dược các sam nẵng, na dã chiến nại ra, đạt nậu bá rị dã, bạt xá bạt xá, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi tịch trừ nhất thiết hổ lang sài báo chư ác thú giả。đương ư Bàng Bài Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.
 29. Ma ha phạt xà da đế
Dịch là Tối thắng quảng đại, pháp đạo

Đây là Bảo Kích Thủ Nhãn (Không bị các nạn đạo tặc quấy nhiễu )
công năng hàng phục các loại thiên ma và ngoại đạo. 
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Chân ngôn: Án, thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi tịch trừ tha phương nghịch tặc giả。đương ư Bảo Kích Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.
30. Đà ra đà ra

Đà ra đà ra: năng tổng ấn trì, đây là Quân Trì Thủ Nhãn (Cầu được sanh lên cõi trời Phạm Thiên ) 

 Còn có nghĩa  Bồ - tát Quán Thế Âm dùng Cam lồ thủ nhãn ấn, Tịnh bình thủ nhãn ấn  và Dương chi thủ nhãn ấn – tất cả ba ấn pháp ấy để rưới nước cam lồ lên toàn thể chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo.
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra.

Hán văn: Nhược vi sanh Phạm Thiên giả。đương ư Quân Trì Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì.
31. Địa rị ni

Có nghĩa là “tịnh diệt hoặc khiết tịnh”.Đây là Câu Thi Thiết Câu Thủ Nhãn (Cầu được trời rồng thường đến hộ vệ)
Tất cả các điều ác, nghiệp chướng đều phá sạch; giá trì tất cả điều bất thiện, phụng hành tất cả các điều thiện
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Chân ngôn: Án, a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi Thiện Thần Long Vương thường lai ủng hộ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được Thiện Thần, Long Vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.

32. Thất phật ra da
Thất Phật ra da được dịch là “phóng quang”. Còn dịch là “tự tại”.Phiên âm từ tiếng Phạn “Isara” như trong chữ “Avalokihesvara”. ở đây có nghĩa là “Quán”,  có quán chiếu thâm sâu rồi mới được “tự tại”. Đây là Nhật Tinh Ma Ni Thủ Nhãn ( Cầu được mắt sang suốt )
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Chân ngôn: Án, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi nhãn ám vô quang minh giả。đương ư Nhật Tinh Ma Ni Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.
33. Dá ra dá ra

Dịch nghĩa là “hành động”.Đây là Bảo Đạc Thủ Nhãn ( Có được các âm thanh thù thắng của chư thiên )
Tiếng vang này chấn động đến ba ngàn thế giới .Nghĩ muốn làm gì thì tất cả trời, người, quỷ thần, yêu ma đều phải nghe mệnh lệnh
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Chân ngôn: Nẵng mồ, bát ra hàm bá noa duệ, – Án, a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi thành tựu nhất thiết thượng diệu phạm âm thanh giả。đương ư Bảo Đạc Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.
34. Ma ma phạt ma ra
Ma ma : ngã sở.Đây là Bạch Phất Thủ Nhãn ( Cầu khỏi các ác chướng đến bên mình ) có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, trừ được mọi chướng nạn và bệnh tật.
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Chân ngôn: Án, bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi trừ thân thượng ác chướng nạn giả。đương ư Bạch Phất Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.

Phạt ma ra: hàng ma Kim cang  dịch là “Tối Thắng Ly Cấu”,nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian. Còn có nghĩa là “vô tỷ như ý”.Đây là Hóa Cung Điện Thủ Nhãn (Cầu đời đời được sanh vào cung điện của Phật ) 
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Chân ngôn: Án, vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi sanh sanh thế thế thường tại Phật cung điện trung。bất xứ thai tạng trung thọ thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.
35. Mục đế lệ

Mục đế lệ : giải thoát

Mục đế lệ là Dương Chi Thủ Nhãn (Cầu khỏi các loại thân bệnh). Đó là giải thoát khỏi mọi khổ nạn, bệnh tật và chướng ngại. Bồ – tát Quán Thế Âm thường dùng Dương chi thủ nhãn ấn pháp này để giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn và những điều bất như ý
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Chân ngôn: Án, tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi thân thượng chủng chủng bệnh giả。đương ư Dương Chi Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.
36. Y hê y hê

Y hê y hê : thuận triệu , thuận giáo. 

Đây là Độc Lâu Chi  Thủ Nhãn (Sai khiến được các loài quỷ thần ) 
Nghĩa là một khi quí vị nhờ ai làm việc gì đó, họ đều ưng thuận.
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Chân ngôn: Án, độ nẵng, phạ nhựt ra.

Hán văn: Nhược vi sử lệnh nhất thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.
37. Thất na thất na

Dịch là “Đại trí tuệ”, cũng dịch là “Hoằng thệ nguyện”. Đây là Bảo Kính Thủ Nhãn (Cầu được thông minh, trí tuệ).

 Bảo kính được ví như Đại viên cảnh trí của chư Phật là phát nguyện rộng lớn.
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Chân ngôn: Án, vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Kính Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.
38. A ra sâm Phật ra xá lợi

A ra sâm : Chuyển luân pháp vương tức là vị Đại Pháp Vương thường chuyển cỗ xe đại pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa Đại thừa. Đây là Chưởng Thượng Hóa Phật  Thủ Nhãn (Cầu sinh ra bất cứ nơi đâu cũng thường gặp được Phật )
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Chân ngôn: Án, chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi sanh sanh chi xứ bất ly chư Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.

Phật ra xá lợi : giác thân tử. Đây là Sở châu thủ nhãn ấn pháp ( Cầu được chư Phật mười phương đến gia hộ ) hoặc là Niệm châu ấn pháp, là pháp môn của chư vị Bồ tát tu tập.
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Chân ngôn: Nẵng mồ, ra đá nẵng, đát ra dạ dã – Án, a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai thụ thủ giả。đương ư Sổ Châu Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.
Luôn luôn theo chư Phật tu học, luôn luôn sinh vào chỗ của chư Phật, được mười phương chư Phật đến nhiếp thọ, tiếp dẫn đến mười phương thế giới thành Phật

39. Phạt sa phạt sâm

Phạt sa, phạt sâm: Hoan ngữ hoan tiếu tức là thích nói, rất hoan hỉ nói. Còn có một ý nghĩa nữa là “Ðại Trượng Phu”;  “Vô Thượng Sĩ”, đó là ba ý nghĩa. .Đây là Bảo Cung Thủ Nhãn (Cầu quan vị, chức tước) 
Người tại gia thì có thể làm quan lớn, nếu là người xuất gia thì có thể chứng quả A La Hán.
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Chân ngôn: Án, a tả vĩ, lệ, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi vinh quan ích chức giả。đương ư Bảo Cung Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.
40. Phật ra xá da
Ở câu trên, Phật ra xá lợi. “Xá lợi”dịch nghĩa là “Giác thân tử”. Còn trong câu Phật ra xá da, “xá da” dịch là “Tượng”
Ý nghĩa của câu chú này là: Tâm giác ngộ như một tượng vương cao quý.Đây là Tử Liên Loa Thủ Nhãn (Cầu được thấy chư Phật khắp mười phương)
[image: image22.jpg]



Chân ngôn: Án, tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi diện kiến thập phương nhất thiết chư Phật giả。đương ư Tử Liên Hoa Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.
41. Hô lô hô lô ma ra

Dịch là “Tác pháp như ý”. Cũng dịch là “Tác pháp mạc ly ngã”. Đây là Ngọc Hoàn  Thủ Nhãn ( Được có người hầu cận  )
Tất cả chúng sinh đều nghe theo sự giáo hóa giáo hóa họ tu hành pháp gì thì họ tu pháp đó.
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Chân ngôn: Án, bát na hàm, vị ra dã, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi nam nữ bộc sử giả。đương ư Ngọc Hoàn Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.
 42. Hô lô hô lô hê rị
Dịch là “tác pháp vô niệm” cũng dịch là “tác pháp tự tại”. Đây là Bảo Bát Thủ Nhãn (Cầu tiêu trừ tật bệnh )
Vô niệm thì dù một niệm cũng chẳng có, tác pháp thì chẳng có bất cứ một niệm gì, chẳng còn vọng tưởng; chẳng còn vọng tưởng cho nên tác pháp tự tại, biến thành Quán Tự Tại.
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Chân ngôn: Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi phúc trung chư bệnh giả。đương ư Bảo Bát Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.
43. Ta ra ta ra

Dịch là “Kiên cố lực”,   Đây là Kim Cang Xử Thủ Nhãn ( Hàng phục oán cừu, thù địch )
Thần lực rất mạnh mẽ, không một thứ gì có thể lay chuyển được.
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát ra nễ bát đa dã, tá phạ hạ

Hán văn: Nhược vi tồi phục nhất thiết oán địch giả。đương ư Kim Cang Xử Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang.
44.  Tất rị tất rị
Tất rị tất rị: là dũng mảnh, thù thắng , cát tường. Đây là Hợp Chưởng Thủ Nhãn ( cầu cho chúng sanh thường thương mến nhau)

Tất cả quỷ thần, rồng, rắn, hổ, báo, sư tử, người, chẳng phải người đều cung kính
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Chân ngôn: Án, bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo Tạng bản, lại có chân ngôn là: Án, vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra).

Hán văn: Nhược vi nhất thiết chúng sanh thường tương cung kính ái niệm giả。đương ư Hợp Chưởng Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.
 45. Tô rô tô rô
dịch là “cam lồ thủy”. Đây cũng chính là Cam Lồ Thủ Nhãn ( Cầu cho các loại quỉ đói được no đủ mát mẽ )
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Chân ngôn: Án, tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi linh nhất thiết cơ khát hữu tình đắc thanh lương giả。đương ư Cam Lộ Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.
46. Bồ đề dạ - Bồ đề dạ
Dịch là “Giác đạo”. Muốn thành tựu giác đạo thì trước hết, phải có được giác tâm. Nếu không có giác tâm, thì không thể nào tu tập để thành tựu đạo giác ngộ. 
Hai câu chú này  là Bất Thối Kim Luân Thủ Nhãn (Cầu tái sanh nơi đâu cũng không thoái chuyển tâm bồ-đề).
 Đó chính là tâm bồ đề kiên cố không bao giờ thoái chuyển.
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Chân ngôn: Án, thiết na di tả, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi tùng kim thân chí Phật thân。Bồ Đề tâm thường bất thối chuyển giả。đương ư Bất Thối Kim Luân Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.
47.Bồ đà dạ - Bồ đà dạ

Dịch là “Trí Giả”, còn gọi là “Giác Giả”.Trí là trí huệ; giác là giác ngộ. Ðây là người có trí huệ và giác ngộ chân chánh.

Đây là Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ Nhãn ( Cầu được chư Phật mười phương xoa đầu thọ ký ) Chữ hóa Phật trong Đảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp chính là “Giác giả” 
Người có trí huệ chân chánh, tức cũng là Bậc Giác Ngộ, được mười phương chư Phật đến rờ đầu thọ ký.
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai ma đảnh thụ ký giả。đương ư Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.
48.  Di đế rị dạ

Dịch là “ chánh lượng”. Cũng dịch là “đại lượng”Còn dịch là “đại từ bi tâm” . Đây là Tích Thượng Thủ Nhãn ( Muốn cho chúng sanh được sự an ổn )
Nghĩa là tâm từ bi quá rộng lớn, không có ngằn mé có thể dưỡng tâm của  thành tâm đại từ bi để cứu hộ tất cả chúng sinh.
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Chân ngôn: Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi từ bi phú hộ nhất thiết chúng sanh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。
Việt dịch: Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.

49.  Na ra cẩn trì

Dịch là “Hiền ái” hoặc là “Hiền thủ” cũng dịch là “Thiện hộ”, “Thiện đảnh”. Nghĩa là người đứng đầu trong các bậc Thánh hiền, Đây là Bảo Bình Thủ Nhãn (Cầu người thân, quyến thuộc được sự hòa thuận), cũng gọi là Hồ Bình ấn pháp
 Trợ giúp tất cả chúng sinh, giải trừ tai nạn của tất cả chúng sinh.
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Chân ngôn: Án, yết lệ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi nhất thiết thiện hòa quyến thuộc giả。đương ư Bảo Bình Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.
50.  Địa rị sắc ni na

Dịch là “Kiên lợi”kiên là kiên cố, lợi là phong lợi, rất mau vô cùng Còn có thêm nghĩa là “Kiếm”. Đây là Bảo kiếm thủ nhãn ( Hàng phục quỷ mị, vọng lượng ám hại )
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Chân ngôn: Án, đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi hàng phục nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.
51.  Ba dạ ma na

Dịch  có rất nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là “danh văn”, ý nghĩa nữa gọi là “hỉ xưng”, vì gọi là “thành danh”, là “nhất thiết nghĩa thành tựu . Đây là Bảo Tiễn Thủ Nhản (Cầu được sớm gặp bạn tốt)

Nghĩa là mọi danh tiếng, mọi công hạnh đều được thành tựu thật nghĩa và rốt ráo
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Chân ngôn: Án, ca mạ lã, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi chư thiện bằng hữu tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.

52.  Ta bà ha
Trong Chú Ðại Bi có mười bốn câu “Ta Bà Ha”, mỗi một câu Ta Bà Ha đều có sáu ý nghĩa, thành tựu, cát tường, viên tịch tức là công vô bất viên “đức vô bất tịch, tiêu tai, tăng ích, vô sở trụ tức là chẳng trụ vào bất cứ cái gì,  như thế nào cũng đều được,đây là pháp vô vi. không chấp trước, không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì cả.

Những câu ta bà ha sau đều có những nghĩa này.
53.  Tất đà da

54.  Ta bà ha

55.  Ma ha tất đà da

56.  Ta bà ha
Tất đà dạ: thành tựu đốn cát , thành biện, thành lợi, thành nhất thiết nghĩa, sở cung tán thán.

Ma ha: lớn, đại. Ma ha tất đà dạ ta bà ha: thành tựu những sự nghiệp,thành tựu những công đức , thành tựu đạo nghiệp; hết thẩy mọi việc gì cũng đếu thành tựu  lớn.

Cả hai câu chú hợp lại Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Bảo kinh thủ nhãn (Cầu được học rộng nhớ nhiều). Bảo Kinh là sự quý giá vô ngàn của Kinh điển, chính là Pháp bảo.
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Chân ngôn: Án, a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi đa văn quảng học giả。đương ư Bảo Kinh Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.

 57.  Tất đà du nghệ

58.  Thất bà ra dạ

59.  Ta bà ha
Tất đà: tiếng Phạn, là thành tựu lợi ích. Du Nghệ: là “vô vi”, cũng gọi là “hư không”Thất Bà La Dạ: là “tự tại”.

Đây là Bảo khiếp thủ nhãn ( Cầu được các thứ châu báu trong lòng đất )
Ý của câu chú này nói rằng ở nơi thể tánh mà thường được tự tại và thành tựu vô lượng công đức
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.

Hán văn: Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Khiếp Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.
60.  Na ra cẩn trì

61.  Ta bà ha

Đây là Bảo bình thủ nhãn (Cầu người thân, quyến thuộc được sự hòa thuận). Câu chú này cũng mang ý nghĩa đại Từ Bi.
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Chân ngôn: Án, yết lệ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi nhất thiết thiện hòa quyến thuộc giả。đương ư Bảo Bình Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.
62.  Ma ra na ra
63.  Ta bà ha
Ma La” dịch ra nghĩa là “như ý”. ‘Na La’ nghĩa là “tôn thượng”, tối tôn tối thượng.

Đây là Quyến sách thủ nhãn (Cầu sự bình an, giải nạn ) . Ấn pháp này có công năng mang lại sự an vui như ý đến cho hành giả, khiến cho các thứ bệnh tật, chướng nạn đều được tiêu trừ.
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Chân ngôn: Án, chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.

Hán văn: Nhược vi chủng chủng bất an。cầu an ẩn giả。đương ư Quyến Sách Thủ。
Việt dịch: Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

64.  Tất ra tăng a mục khê da

65.  Ta bà ha
Tất La Tăng: là “thành tựu, ái hộ”, ái hộ tất cả chúng sinh.

A mục khư da: là “bất không, bất xả”.Câu chú này còn có nghĩa khác “ái chúng hòa hợp.Đây là  Phủ Mâu Thủ Nhãn ( Không bị các nạn kiện tụng, bắt bớ )
Trong tự tánh của mỗi chúng sanh đều có đủ tánh tự tại và tánh công đức thường vẫn tròn đầy. 
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Chân ngôn: Án, vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi nhất thiết thời xứ。hảo ly quan nạn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
66.  Ta bà ma ha a tất đà dạ

67.  Ta bà ha
Ta Bà : là “kham nhẫn”, “nhẫn ái”, “thiện thuyết, thiện đáo”, có ba ý nghĩa.

Ma Ha: là pháp đại thừa, pháp đại thừa là pháp Bồ Tát.

A Tất Ðà Dạ: là vô lượng thành tựu

Đây là Bồ Đào Thủ Nhãn .( Cầu mùa mạng sung mãn )

Nghĩa là tu tập pháp Đại thừa của hàng Bồ tát có công năng đưa hành giả đến bờ bên kia một cách rốt ráo và thành tựu vô lượng công đức
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Chân ngôn: Án, a ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi quả lỏa chư cốc giá giả。đương ư Bồ Đào Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.

68.  Giả kiết ra a tất đà dạ

69.  Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ: là Kim cang luân còn có một ý nghĩa là “hàng phục oán ma”,

Đây là Bạt Chiết La Thủ Nhãn ( Hàng phục thiên ma quỷ thần )
Công đức thành tựu này quá lớn, cho nên mới hàng phục được tất cả oán ma.
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Án, nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi hàng phục nhất thiết thiên ma thần giả。đương ư Bạt Chiết La Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la.

70.  Ba đà ma yết tất đà dạ

71.  Ta bà ha

Ba đà ma: là “Hồng liên hoa”.
Yết tất đà dạ: là “Thiện trắng”. Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn (Cầu được sanh lên các cõi trời)
Thắng hết tất cả, thành tựu tất cả, lên cõi trời thì rất dễ dàng sinh về cõi trời.
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Chân ngôn: Án, thương yết lệ, tát phạ hạ.

Hán văn: Nhược vi vãng sanh chư thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.
72.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73.  Ta bà ha
Na La Cẩn Trì: là “hiền thủ”. Hiền là Thánh Hiền. Thủ là thủ hộ.

Bàn đà ra dạ dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Tự Tại. Đây là Thí Vô Uy Thủ Nhãn ( Tiêu trừ sự sợ hãi ở mọi nơi ) mà Bồ tát Quán Thế Âm thường dùng để cứu độ chúng sanh
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Chân ngôn: Án, phạ nhựt ra, nẵng dã, hồng phấn tra

Hán văn: Nhược vi nhất thiết xứ。bố úy bất an giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.
74.  Ma bà lợi thắng yết ra da

75.  Ta bà ha
Ma Bà Lợi Thắng: là “đại dũng”, tức là dũng mãnh tinh tấn

Yết ra da: là “sinh tính”, “bổn tính”. 

Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ Nhãn ( Hàng phục được các loài ác ma trong tam thiên đại thiên thế giới ) bốn mươi mốt Thủ Nhãn kia cũng đều bao quát ở trong 

Ý nói bổn lai tự tính của tất cả chúng sinh đều có đại anh hùng đức hạnh.
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Chân ngôn: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.

Hán văn: Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên thế giới oán ma giả。đương ư Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ。
Việt dịch: Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.

76.  Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

Toàn câu nghĩa là con nguyện quy y Tam bảo. Con nguyện đem cả thân tâm tánh mạng để quy y.
77.  Nam mô a rị da

Câu chú này thể hiện sự quy y với tất cả các Hiền Thánh Tăng.
78.  Bà lô kiết đế

Bà lô kiết đế. Hán dịch là “quán”.
79. Thước bàn ra da

Dịch là “tự tại”
Toàn câu Bà lô kiết đế thước bàn ra da có nghĩa là Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm.
80.  Ta bà ha

Ta bà ha có nghĩa là thành tựu công đức vô lượng vô biên.
81.  Án tất điện đô

Tất nghĩa là “thành tựu”.Điện đô. dịch là “ngã giới” là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã được kiết giới thành tựu.
82.  Mạn đà ra

Dịch là “đạo tràng”, cũng dịch là “Pháp hội”
83.  Bạt đà da
Dịch là “Toại tâm viên mãn”Thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý
84.  Ta bà ha

Dịch là “thành tựu”. Thành tựu mọi thệ nguyện Bất luận phát tâm nguyện gì sẽ đạt được như ý khi niệm Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà da ta bà ha.
Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni 

Hòa Thượng Thích Trí Quảng phiên âm ra tiếng Việt

 

	1. Namah Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. Valokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi. 
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum. 
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha.
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre. 
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya. 
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge 58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.
	1 - Na mô   Rát na tra   dạ da

2 - Na mô   A rị da

3 - A va lô ki tê sa va ra da

4 - Bô đi   Sát toa da

5 -Ma ha   Sát toa da

6 - Ma ha   ca ru ni ca da

7 - UM !

8 - Sa va la va ti

9 - Súyt đa na   tát si-a

10 - Na ma sất cờ rít toa ni manh a rị da

11 - A va lô ki tê sa va ra lanh ta pha

12 - Na mô ni la canh tha

13 - Sất ri ma ha ba ta sa mi

14 - Sạt vách va ta su băn

15 - Át si dum !  

16 - Sạt va sát toa na mô ba sát toa, na mô pha ga

17 - Ma pha tê tu

18 - Tát đi-da tha

19 - OM !    A va lô ca

20 - Lô ca tê

21 - Ca la ti

22 - I Si ri

23 - Ma ha bô đi sát toa

24 - Sa phô   sa phô

25 - Ma ra   ma ra

26 - Ma si      ma si    rít đà du

27 - Gu ru    gu ru    gà ma-in

28 - Đu ru    đu ru    phạ si da ti

29 - Ma ha    Phạ si da ti

30 - Đà ra     đà ra

31 - Đi ri ni

32 - Xoa ra da

33 - Já la    já la

34 - Mạ mạ    Phạ ma ra

35 - Muýt đi li

36 - Ê hy    ê hy

37 - Si na    si na

38 - A la sin    ba la sá ri

39 - Ba sa phạ si-nin

40 - Phạ ra xá da

41 - Hu lu hu lu bờ ra

42 - Hu lu  hu lu sít-ri

43 - Sa ra  sa ra 

44 - Si ri si ri

45 - Su ru su ru

46 - Buýt đà da   buýt đà da

47 - Bô đà da bô đà da 

48 - Mét tri dê

49 - Ni la canh ta

50 - Tri sa ra na

51 - Pha da ma nê

52 - Soa va ha

53 - Si ta da

54 - Soa va ha

55 - Ma ha   Si ta da

56 - Soa va ha

57 - Si ta da dê

58 - Xoa va ra da

59 - Soa va ha

60 - Ni la canh thi

61 - Soa va ha

62 - Bờ-ra  ni la

63 - Soa va ha 

64 - Sít ri sim ha muýt kha da 

65 - Soa va ha

66 - Sạt va ma ha a sít ta da

67 - Soa va ha 

68 - Sắt cờ-ra a sít ta da

69 - Soa va ha

70 - Bát-đơ-ma  Kê sít ta da

71 - Soa va ha

72 - Ni la canh tê banh ta la da 

73 - Soa va ha

74 - Mô phô  li săn  ca ra da

75 - Soa va ha

76 - Na mô  rát na tra dạ da

77 - Na mô  a rị da

78 - A va lô ki tê 

79 - Sa va ra da

80 - Soa va ha

81 - UM !    Sít đi dăn tu

82 - Manh tra

83 - Ba ta da

84 - Soa va ha.


	Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni 

Dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Trí Quãng 

 
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 

Đà la ni của Tâm Đại Bi Vô Ngại: 

Con xin quy y Phật 

Con xin quy y Pháp

Con xin quy y Tăng 

Con xin quy y Tam Bảo 

Nguyện theo Bồ Tát Quán Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của Tâm Đại Bi. 

Con xin quy y với Đấng Cứu Giúp Loài Người Ra Khỏi Tai Nạn. 

Vì Ngài có Đủ Thần Lực nên gọi là Đấng Toàn Năng. 

Con xin trì tụng thần chú của Ngài. 

Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích.  Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm ác ma không thể tới gần Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi. 

Hãy tụng thần chú như sau: 

Cúi xin Đấng Sáng Chói, 

Đấng Có Trí Tuệ Sáng Chói 

Đấng Siêu Thoát Thế Gian 

Bậc Sư Tử Vương 

Bậc Bồ Tát Vĩ Đại 

Xin Ngài hãy 

Ức Niệm Chơn Ngôn 

Trì Tụng Chơn Ngôn 

Làm cho Chơn Ngôn Linh Nghiệm. 

 

Đấng Tối Thắng 

Hởi Đấng Tối Thắng 

Xin Ngài 

Làm Cho Thần Chú Linh Nghiệm 

 

Đấng Đại Tự Tại. 

Xin Ngài 

Phát Huy Sức Mạnh Thần Thông Tự Tại Xin Ngài Phát Huy Sức Mạnh Đại Tự Tại. 

Đấng Không Ô Nhiễm. 

Đấng Xa Rời Trần Cấu 

Đấng Có Thân Hình Không Ô Nhiễm 

Hãy Đến 

Xin Ngài 

Xuất Hiện 

 

Đấng Tự Tại Trong Đời 

Xin Ngài 

Trừ Độc Tham Lam 

Trừ Độc Sân Hận 

Trừ Độc Ngu Si 

Trừ Độc Tham Ái 

Trừ Sạch Phiền Não Nhiễm Ô 

 

Đấng Sư Tử Vương 

Xin Ngài 

Xuất Hiện 

Tiến Lên 

Hãy Tiến Lên 

 

Đấng Giác Ngộ 

Xin Ngài 

Làm cho Chúng Sanh Giác Ngộ 

 

Đấng Có Đầy Đủ Lòng Từ 

Chúng con mong được 

Thấy Ngài 

Lạy Ngài 

Xin Ngài 

Ban Cho An Vui 

Ban Cho Hạnh Phúc 

Mọi Điều Mong Ước 

Đều Được Thành Tựu 

 

Bậc Thành Tựu Đệ Nhất 

Xin Ngài 

Ban Cho Con Thiền Định An Vui 

Ban Cho Con Sức Mạnh Vô Cùng 

 

Đấng Thành Tựu Vĩ Đại 

Người Mặc Giáp Đen 

Người Mình Choàng Da Hổ 

Người Tay Cầm Hoa Sen 

Người Tay Cầm Kim Cang 

Người Tay Cầm Pháp Loa Giác Ngộ Mọi Người 

Người Tay Cầm Tích Trượng Chiến Đấu 

Người Tay Cầm Tích Trượng Chiến Thắng 

Người Bên Tả có Mãnh Thú 

Người Bên Hữu Có Sư Tử Trợ Lực 

Xin Ngài 

Ban cho con 

An Vui Hạnh Phúc 

 

Con xin Quy y Phật 

Con xin Quy y Pháp 

Con xin Quy y Tăng 

Con xin Quy y Tam Bảo 

Con xin Quy y Bồ Tát Quán Thế Âm 

Tất Cả Ước Mơ Đều Được Thành Tựu 

 

Thật Linh Nghiệm 

Thần Chú Thật Linh Nghiệm 

Thần Chú Của Đấng Toàn Năng 

Thật là Linh Nghiệm 

 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
	Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni bản Ph ạn
1. Namah Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. Valokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi. 
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum. 
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha.
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre. 
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya. 
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge 58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.


XEM THÊM
Các phiên bản tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

	   HÁN NGỮ
	    HÀN QUỐC
	  NHẬT BẢN
	  VIỆT NAM

	nā mò, hē lá dá nà
	na-mo-ra da-na
	na mu ka ra ta no
	nam mô hắc ra đát na

	duō lá yè yē
	da-ra ya-ya
	to ra ya ya
	đa ra dạ da

	nā mò, ā lī yē
	na-mak ar-ya
	na mu o ri ya
	nam mô a rị da

	pó lú jié dì
	ba-ro-gi-je
	bo ryo ki chi
	bà lô yết đế

	shuò bō lá yē
	sae-ba-ra-ya
	shi fu ra ya
	thước bát ra da

	pú tí sà duǒ pó yē
	mo-ji sa-da-ba-ya
	fu ji sa to bo ya
	bồ đề tát đỏa bà da

	mó hē sà duǒ pó yē
	ma-ha sa-da-ba-ya
	mo ko sa to bo ya
	ma ha tát đỏa bà da

	mó hē jiā lú ní jiā yē
	ma-ha ga-ro-ni-ga-ya
	mo ko kya ru ni kya ya
	ma ha ca lô ni ca da

	om, sà pó luó fá yè
	om sal-ba-ba-ye
	en sa ha ra ha ei
	án tát bàn ra phạt duệ

	shǔ dá nà dá xiě
	su da-ra-na ga-ra-ya da-sa-myong
	shu ta no ton sha
	số đát na đát tỏa

	nā mò, xī jí lī duǒ
	na-mak-ka-ri-da-ba
	na mu shi ki ri to
	nam mô tất kiết lật đỏa

	yī měng ā lì yē
	i-mam ar-ya
	i mo o ri ya
	y mông a rị da

	pó lú jí dì
	ba-ro-gi-je
	bo ryo ki chi
	bà lô kiết đế

	shì fó lá lèng tuó pó nā mò, nà lá jǐn chí
	sae-ba-ra da-ba i-ra gan-ta na-mak
	shi fu ra rin to bo na mu no ra kin ji
	thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì

	xī lī mó hē, pó duō shā miē
	ha-ri-na-ya ma-bal-ta i-sa-mi
	ki ri mo ko ho do sha mi
	hê rị ma ha bàn đa sa mế

	sà pó ā tā, dòu shū péng
	sal-bal-ta sa-da-nam su-ban
	sa bo o to jo shu ben
	tát bà a tha đậu du bằng

	ā shì yùn
	a-ye-yom
	o shu in
	a thệ dựng

	sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá tè dòu
	sal-ba bo-da-nam ba-ba-mar-a mi-su-da-gam
	sa bo sa to no mo bo gya mo ha te cho
	tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà dà ma phạt đạt đậu

	dá shí tā
	da-nya-ta
	to ji to
	đát điệt tha

	om, ā pó lú xī, lú jiā dì
	om a-ro-gye a-ro-ga ma-ji-ro-ga
	en o bo ryo ki ru gya chi
	án a bà lô hê lô ca đế

	jiā luó dì, yí xī lī
	ji-ga-ran-je hye-hye-ha-rye
	kya rya chi i ki ri
	ca ra đế di hê rị

	mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùn
	ma-ha mo-ji sa-da-ba sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-ya
	mo ko fu ji sa to sa bo sa bo mo ra mo ra mo ki mo ki ri to in
	ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng

	jù lú jù lú jié měng
	gu-ro-gu-ro gal-ma sa-da-ya sa-da-ya
	ku ryo ku ryo ke mo
	cu lô cu lô yết mông

	dù lú dù lú, fá shé yē dì
	do-ro-do-ro mi-yon-je
	to ryo to ryo ho ja ya chi
	độ lô độ lô phạt xà da đế

	mó hē, fá shé yē dì
	ma-ha mi-yon-je
	mo ko ho ja ya chi
	ma ha phạt xà da đế

	tuó lá tuó lá
	da-ra da-ra
	to ra to ra
	đà ra đà ra

	dì lī ní
	da-rin na-rye
	chi ri ni
	địa rị ni

	shì fó lá yē
	sae-ba-ra
	shi fu ra ya
	thất phật ra da

	zhē lá zhē lá
	ja-ra-ja-ra
	sha ro sha ro
	giá ra giá ra

	mó mó fá mó lá
	ma-ra-mi-ma-ra a-ma-ra
	mo mo ha mo ra
	mạ mạ phạt ma ra

	mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lì
	mol-che-ye hye-hye ro-gye sae-ba-ra ra-a mi-sa-mi na-sa-ya
	ho chi ri yu ki yu ki shi no shi no o ra san fu ra sha ri
	mục đế lệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi

	fá shā fá shēn fó lá shè yē
	na-bye sa-mi sa-mi na-sa-ya mo-ha ja-ra mi-sa-mi na-sa-ya
	ha za ha za fu ra sha ya
	phạt sa phạt sâm phật ra xá da

	hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lì
	ho-ro-ho-ro ma-ra-ho-ro ha-rye ba na-ma-na-ba
	ku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo ki ri
	hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị

	suō lá suō lá
	sa-ra sa-ra
	sha ra sha ro
	ta ra ta ra

	xī lī xī lī
	shi-ri shi-ri
	shi ri shi ri
	tất rị tất rị

	sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yè
	so-ro so-ro mot-cha mot-cha
	su ryo su ryo fu ji ya fu ji ya
	tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ

	pú tuó yè, pú tuó yè
	mo-da-ya mo-da-ya
	fu do ya fu do ya
	bồ đà dạ bồ đà dạ

	mí dì lì yè
	mae-da-ri-ya
	mi chi ri ya
	di đế rị dạ

	nà lá jǐn chí
	ni-ra-gan-ta
	no ra kin ji
	na ra cẩn trì

	dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hē
	ga-ma-sa nal-sa-nam ba-ra-ha-ra-na-ya ma-nak-sa-ba-ha
	chi ri shu ni no ho ya mo no so mo ko
	địa rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà ha

	xī tuó yè sā pó hē
	shit-ta-ya sa-ba-ha
	shi do ya so mo ko
	tất đà dạ ta bà ha

	mó hē xī tuó yè sā pó hē
	ma-ha-shit-ta-ya sa-ba-ha
	mo ko shi do ya so mo ko
	ma ha tất đà dạ ta bà ha

	xī tuó yù yì
	shit-ta-yu-ye
	shi do yu ki
	tất đà dũ nghệ

	shì pó lá yè sā pó hē
	sae-ba-ra-ya sa-ba-ha
	shi fu ra ya so mo ko
	thất bàn ra dạ ta bà ha

	nà lá jǐn chí sā pó hē
	ni-ra-gan-ta-ya sa-ba-ha
	no ra kin ji so mo ko
	na ra cẩn trì ta bà ha

	mó lá nà lá sā pó hē
	ba-ra-ha mok-ka
	mo ra no ra so mo ko
	ma ra na ra ta bà ha

	xī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hē
	shing-ha mok-ka-ya sa-ba-ha
	shi ra su o mo gya ya so mo ko
	tất ra tăng a mục khê da ta bà ha

	sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hē
	ba-na-ma ha-ta-ya sa-ba-ha
	so bo mo ko o shi do ya so mo ko
	ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha

	shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hē
	ja-ga-ra yok-ta-ya sa-ba-ha
	sha ki ra o shi do ya so mo ko
	giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha

	bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hē
	sang-ka som-na-nye mo-da-na-ya sa-ba-ha ma-ha-ra gu-ta da-ra-ya sa-ba-ha
	ho do mo gya shi do ya so mo ko
	ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha

	nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hē
	ba-ma-sa gan-ta i-sa-shi che da ga-rin-na i-na-ya sa-ba-ha
	no ra kin ji ha gya ra ya so mo ko
	na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha

	mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hē
	mya-ga-ra jal-ma ni-ba sa-na-ya sa-ba-ha
	mo ho ri shin gya ra ya so mo ko
	ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha

	nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē
	na-mo-ra da-na-da-ra ya-ya
	na mu ka ra tan no to ra ya ya
	nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

	nā mò ā lì yē
	na-mak ar-ya
	na mu o ri ya
	nam mô a rị da

	pó luó jí dì
	ba-ro gi-je
	bo ryo ki chi
	bà lô kiết đế

	shuò pó lá yè
	sae-ba-ra-ya
	shi fu ra ya
	thước bàn ra dạ

	sā pó hē om, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē
	
	so mo ko en shi te do mo do ra ho do ya
	ta bà ha án tất điện đô mạn đà ra bạt đà gia

	sā pó hē
	sa-ba-ha
	so mo ko
	ta bà ha


Bản của Amoghavajra trong CBETA (Chinese Buddhist Electronic Text Association)
 Phần chữ Phạn có nhiều chỗ không phù hợp với ngữ nghĩa.  phần chữ Hán ở đây không phải như phần chữ Hán được Wikipedia nêu ra . Mỗi câu chú  người ghi chú lại nêu ra tên của một vị Bồ tát thì không đúng theo ngữ nghĩa của câu tiếng Phạn tương ứng. Một thí dụ điển hình là trong các vị Bồ tát được nêu tên có Mã Minh và Long Thọ, hai vị này xuất hiện trong lịch sử ở thế kỷ 1-2 sau Tây lịch, tức là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt khoảng 500-600 năm. Thế nhưng theo kinh  Đại Bi (Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh) thì Chú Đại Bi được Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai nói cho Bồ Tát Quán Tự Tại vào một thời ở quá khứ rất xa (nhiều a tăng kỳ tiếp) và Chú Đại Bi được Bồ Tát Quán Tự Tại nói ra trong một pháp hội tại Potala với sự chủ trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì làm gì có chuyện tên các Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ có trong Chú Đại Bi! Có lẽ căn cứ vào sự diễn dịch sai này mà ở Hồng Kông xuất hiện quyển sách Đại Bi Kinh Giảng Giải, trong đó nêu tên các vị Bồ Tát ứng với các câu của bài chú, và một số vị sư ở nước ta cũng theo đó mà giảng “Chú Đại Bi Xuất Tượng”, mỗi câu ứng với ảnh tượng của một Bồ tát! Trong Chú Đại chỉ có một Bồ Tát, đó là ngài “Cổ Xanh” (Thanh Cảnh), một danh hiệu của Bồ tát Quán Tự Tại. Chính Hòa thượng Tuyên Hóa cũng nói trong sách Đại Bi Chú Giảng Giải (nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2006): “Chẳng hạn có một vị Pháp sư khác giảng giải mỗi thủ nhãn này là danh hiệu của một vị Bồ tát như vị ấy cho rằng: Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn này là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Đây chính là trường hợp sai một ly đi một dặm. Ở đây hoàn toàn chẳng có một vị Bồ tát nào cả.”
KINH ĐÀ LA NI XUẤT TƯỢNG
Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân:

- Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng.

- Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

- Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.

- Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

- Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

- Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tướng Mã-Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.

- Án: Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.

- Tát Bàn Ra Phạt Duệ: Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.

- Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

- Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.

- Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà: Quan Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

- Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

- Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.

- Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.

- A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.

- Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.

- Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.

- Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.

- Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

- Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.

- Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

- Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.

- Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.

- Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.

- Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.

- Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.

- Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

- Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.

- Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

- Đà Ra Đà Ra: Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.

- Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

- Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

- Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.

- Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.

- Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.

- Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

- Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.

- A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.

- Phạt Sa Phạt Sâm: Quan Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.

- Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

- Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.

- Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

- Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở.

- Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.

- Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.

- Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh.

- Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh.

- Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tướng Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an lạc.

- Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Địa Tạng Bồ Tát khai ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo.

- Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay cầm Kim Xoa làm lợi ích chúng sanh.

- Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng ba đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa lợi ích độ sanh.

- Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.

- Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên tay cầm tích trượng, bình bát dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.

- Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiệnTây phương Cực Lạc, tất cả chư Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên.

- Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

- Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh.

- Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giày cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh.

- Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Viên Mãn Bồ Tát thân mặc y đỏ chấp tay tâm viên mãn an lạc chúng sanh.

- Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Dược Thượng Bồ Tát tay cầm bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sanh.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.

- Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận.

- Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay cầm bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.

- Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Phú Lâu Na tôn giả tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.

- Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Đại Ca Diếp tôn giả tay trái cầm chuỗi, tay mặt cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.

- Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.

- Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.

- Bà Lô Yết Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khiến chúng sanh khai ngộ.

- Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng buông thõng hai tay giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.

- Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tướng mở hai bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.

- Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.

- Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.

- Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni –84 Hình Ảnh Minh Họa – 
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t4m hanh ching sanh.
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(69 TABAHA - (vana) -
Qudn-Am hign tuéng tn-gia Cau-Hy-La
mang gidy cb dap trén s6ng nue phat sanh
tifing hai-triéu canh gide
t4m chung sanh.
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(@) TABAHA - Gvona)-
Quén-Am hign tong Vién-Man BS-Tat
an lgc chng sanh.

than mic y b chlp tay t4m vien man

0404040040 LRIGB BI040 D50 005 IALOLOIGBIGIBSAS 1D+



[image: image109.jpg](66) TABAMAHA ATAT DADA
- Ganvamahasasiay) -
Quéin-Am hi¢n tuéng Duge-Thugng Bb-Tét
tay cm binh ngoc gidi tri t4t kho.
ching sanh.

-
H
H

P RN o] S e





  [image: image110.jpg]B T e R N

(©D TABAHA - Gvano)-
Quéin-Am hign tudng ton-gid Xé-Lgi-Phit
tay cm chon kinh cu c4nh thing nghia

h6a dgo ching sanh quy Tinh-Do.
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  [image: image111.jpg](68) GIA CATRAATAT DADA
- (Chalaa astaya) -
Quan-Am hign tiong Thin-HG ghm,
tay cAm bda kién dinh tim hang phyc
ma oén.
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@) TABAHA -(Svano)-
Quén-Am hign tung chu Thién Ma-Vuong.
tay cm Xa-Thuong hoa dao ching sanh
gidl tr t4m odn han.
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0 BA DA MA YETTAT DA DA
- Padmakesnaye) -
Quén-Am hi¢n twéng Linh-Huong-Thién
B8-T4t bung lu Nhu-¥ ho tri ching sanh.
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@) TABAHA -(vaho) -
Quén-Am hign tudng T4n-Hoa-Thién B6-Tat
tay cm bio lién ngan canh thanh tyu
ching sanh 19i fch an lac.
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- (Niokaniepantaiaya) -
Quén-Am hign tw6ng ton-gid
‘Phi-Lau-Na tay bung binh bat cdu 49 chiing
sanh lia tai nan.

(72) NARA CANTRI BAN GIA RA DA
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@9 TABAHA -(Svaho)-
Quan-Am hi¢n tung B3-Tét Da-La-Ni-Td
tay bung tréi tuoi bo th do sanh

chén tht tu hanh 1o phdp ténh khong.
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  [image: image117.jpg](74) MA BA LOI THANG YETRA DA
- (Mopholhankaraya) -
Quéin-Am hién tuong BS-Tat Tam-Ma

e T

Thién-Na kit gia trén bénh xe,
tay bung dén ngoe sang khdp phap gidi.
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75) TABAHA -Gvona)-
Quéin-Am hién tuong ton-gid ai-Ca-Diép
tay trdi cAm chubi, tay mat cAm.
thién-trugng chi dén ching sanh tu hanh.




  [image: image119.jpg](76) NAM MO HAC RA DATNA DA RA DA DA
(Namo ratnatrayaya) -
Quin-Am hign tuéng BO-Tat
‘Hu-Khong-Tang cdm hoa ngdi trén di
khiti cho chng sanh kién dinh tin t4m
dong ménh tinh tdn.
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G7) NAMMO ARIDA -(Nomo arya) -
Quén-Am hién wing BO-Tat Phé-Hién
kit-gi thién toa trén Huong-Tugng khitn
chng sanh vién man cong hanh.




  [image: image121.jpg]78 BALOKIETDE - (Avalokite) -
Quén-Am hoa than BS-Tét Van-Thi
g0 trém su-t tay chi hu khong.

Khién ching sanh khai ngo.





[image: image122.jpg]PO

uin-Am hign tulng hos sen ngan cinh
gidi trif ching sanh 4i sée trdn hu vong,
théy ty ténh khong.

9) THUGC BANRADA - (havarayo) -
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  [image: image123.jpg]@0 TABAHA - (vaho)-
Quén-Am hign utng bubng thong hai tay
g tri nb1 can phan bigt thanh trén  §
hut vong, nghe ty ténh khong. 3
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®1) ANTATIEN DO - Om I Sddhyaniu) -
Quén-Am hién twéng md hai ban tay
doan t9 can &i nhidm huong trin,
ty gide tanh khong.
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(83) BATDADA - (Potaya) - 3
Quén-Am hién tng tay bung bt huomg 3
gidi trir tham 4i cham xic, H

Khién chiing sanh don than can xic trdn 3
hu vong, ty tanh gide khong. 3
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(84 TABAHA -Gvaha)-
Quén-Am hi¢n tudng tay cAm trang-phan
gidi trif phan bigt cc phap, khitn
ching sanh doan § can chp phap trdn

hut vong, bi6t t ténh khong.
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Ghi Chú:      Dieuquang trích soạn theo tài liệu:

-   Giáo sư tiến sỉ khoa học Mỹ  LÊ TỰ HỸ: học giả  nghiên   cứu tiếng Phạn và  giáo lý Phật giáo.

-   HT TUYÊN HÓA

-   HT THÍCH TRÍ QUÃNG
-   Wikipedia.org

-   Kinh ĐÀ LA NI XUẤT TƯỢNG

-   Thủ nhãn ấn pháp nghĩa dựa theo tgpg.net
-  Bộ sưu tập Thủ Nhãn ấn pháp Chú Đại bi cua thuviengdpt.info
- Hầu hết kinh tụng chữ Việt ngày nay đều bị thiếu 5 âm: A thệ dựng .Tát bà tát đa Na ma bà tát đa Na ma bà dà.(căn cứ theo Phạn văn ).
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